
CÔNG TY TNHH HIGICO
TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SƠN DULUX - MYKOLOR - JOTUN - KOVA - SPEC - EXPO
ĐỊA CHỈ: 565 MINH PHỤNG, PHƯỜNG 10, QUẬN 11

HOTLINE : 0971 45 46 54 - 0931 77 88 62

CHỦNG 
LOẠI TÊN SẢN PHẨM LOẠI GIÁ CÔNG TY GHI CHÚ

EKPO NGOÀI 250,000
EKPO TRONG 210,000
EASY TRONG 215,000
NEW NGOÀI 265,000

3,35L 592,900 Thùng = 4

18L 612,700 Thùng = 1

3,35L 906,400 Thùng = 4

18L 935,000 Thùng = 1

4.375L 2,530,000 Thùng = 4

18L 2,279,200 Thùng = 1

3.35L 693,000 Thùng = 4

18L 734,800 Thùng = 1

3.35L 693,000 Thùng = 4

18L 734,800 Thùng = 1

EXPO RAINKOTE M ( EXPO Bạc ) - Chỉ 1L 1,464,100 Thùng = 12

1,753,400

2,170,300

1,472,900

1,766,600

EXPO INNOVATIVE FOR EX - MT 3,35L 1,331,000

MÀU ĐB: 290,343,458,464,612,635,777,964,3133 3,35L 1,656,600

EXPO INNOVATIVE FOR EX - MT 15L 1,262,800

MÀU ĐB: 290,343,458,464,612,635,777,964,3133 15L 1,512,500

EXPO SATIN 6+1 - MT 3,413,300
Màu ĐB (290, 338, 343, 458, 635, 642, 672, 777, M068, M410, 
M555)

3,755,400

EXPO SATIN 6+1 - MT 2,994,200

Màu ĐB 3,289,000
EXPO EASY FOR EXTERIOR - MT 1,702,800
                                                   - Màu ĐB 1,871,100
EXPO EASY FOR EXTERIOR - MT 1,403,600
                                               - Màu ĐB 1,676,400

4.375L 1,206,700 Thùng = 4
18L 1,248,500 Thùng = 1

4.375L 1,471,800 Thùng = 4
18L 1,427,800 Thùng = 1

4.375L 2,241,800 Thùng = 4
18L 2,091,100 Thùng = 1

Thùng = 1

Thùng = 4

Thùng = 4

Thùng = 1

Thùng = 1

BẢNG GIÁ SƠN EXPO 
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/05/2024

SƠN NƯỚC 
NỘI THẤT

POLY IN NEW  (ĐẶT 10T HOẶC 5K)

EXPO EMUL IN 2 (SƠN TRONG)
(ĐẶT 10T HOẶC 5K)

EXPO SATIN 6+1  FOR INT

EXPO EASY INTERIOR

GIÁ CẮT 
THẲNG

EXPO SOFTY  INTERIOR
(ĐẶT 10T HOẶC 5K)

BỘT TRÉT 40KG 

EXPO 
NGOẠI 

THẤT BÓNG

4.375L

18L

EXPO 
NGOẠI 
THẤT 

EXPO RAINKOTE M(EXPO Bạc) - MT 

- Màu ĐB( 290, 330, 343, 420, 458, 464, 612, 635, 777, 

964, 3033, 3133 ,3144 )

4,375L

18L

EXPO SƠN 
LÓT

EXPO ALKALI PRIMER FOR INT 
(Sơn Lót Chống Kiềm Nội Thất )
EXPO ALKALI PRIMER 
(Sơn Lót Chống Kiềm Ngoại Thất )

EXPO EX PROOF - ĐẶT 5T HOẶC 5K

EXPO RAINKOTE M (EXPO Bạc ) - MT

                                                    - Màu ĐB

EXPO 
NGOẠI 

THẤT CAO 
CẤP

(ĐẶT 5T HOẶC 
5K) 

18L

Thùng = 4

4.375L Thùng= 4

Thùng = 1



CHỦNG 
LOẠI TÊN SẢN PHẨM LOẠI GIÁ CÔNG TY GHI CHÚ

Expo Dầu 100G - 444
70ML

(217.800) 230,000 GIÁ CẮT THẲNG

Expo Dầu 100G - Màu Thường
70ML

(179.300) 210,000 GIÁ CẮT THẲNG

Expo Dầu 200G - 444 150ML 482,900

Expo Dầu 200G - Màu Thường 150ML 398,200

Màu 444 1,032,900

Màu ĐB 000 , 111 , 210 , 233 851,400

Màu Thường 789,800

Màu 444 1,684,100

Màu ĐB 000 , 111 , 210 , 233 1,388,200

Màu Thường 1,298,000

Màu 444 2,028,400

Màu ĐB  000 , 111 , 210 , 233 1,670,900

Màu Thường 1,555,400

Màu 444 2,395,800

Màu ĐBN 000 , 111 , 210, 233 1,973,400

Màu Đặc Biệt 1,773,200

Màu   555,650,640,680,910,940,999 1,646,700

Màu 444 3,034,900

Màu ĐBN 000 , 111 , 210,444 , 233 2,500,300

Màu Đặc Biệt 2,371,600

Màu 555,650,640,680,910,940,999 2,262,700

Màu 444 1,069,200

Màu Thường 1,002,100

Màu 444 1,767,700

Màu Thường 1,655,500

Màu 444 2,136,200

Màu Thường 1,999,800

Màu 444 2,458,500

Màu Thường 2,302,300

Màu 444 891,000

Màu Thường 833,800

Màu 444 1,782,000

Màu Thường 1,668,700

Màu 444 2,051,500

Màu Thường 1,920,600

Màu ĐB 000 , 111, 210, 220, 444, S444, 666
3,440,800

375ml

650ML

Thùng = 12

Thùng = 4

375ML

EXPO 
ALKYD SƠN 

DẦU

800ML

EXPO 
KẼM 

CỨNG 
2TP

EXPOK
ẼM 
2IN1 

POLY 
KẼM 
2IN1

800ML

650ML

800ML
(B= 584.100)

3L

3L Thùng = 4

Thùng = 1

800ML

Thùng = 12

375ML

Lố = 12

Thùng= 12 Bộ

3L Thùng = 4

17.75L

Thùng = 12



CHỦNG 
LOẠI TÊN SẢN PHẨM LOẠI GIÁ CÔNG TY GHI CHÚ

Màu Thường
2,920,500

Màu ĐB 000 , 111, 210, 220, 444, S444,666
3,887,400

Màu Thường
3,276,900

Màu 444 985,600

Màu Thường 676,500

Màu 444 1,980,000

Màu Thường 1,359,600

Màu 444 2,273,700

Màu Thường 1,560,900

Màu 444 2,876,500

Màu Thường 1,974,500

800ML 922,900 Thùng = 12

3L 1,120,900 Thùng = 4

18L 1,387,100 Thùng = 1

800ML 964,700 Thùng = 12

3L 1,274,900 Thùng = 4

17.75L 1,412,400 Thùng = 1

800ML 894,300 Thùng = 12

3L 1,090,100 Thùng = 4

17.75L 1,247,400 Thùng = 1

800ML 898,700 Thùng  = 12

3L    1,090,100 Thùng  = 4

17.75L 1,239,700 Thùng  = 1

800ML 803,000 Thùng  = 12

3L    993,300 Thùng  = 4

17.75L 1,157,200 Thùng  = 1

 PRIMER 
SƠN LÓT 

CHỐNG RỈ 

LUCKY OXIDE PRIMER - (GREY) 
(LUCKY CHỐNG RỈ XÁM)

LUCKY OXIDE PRIMER - (RED) 
(LUCKY CHỐNG RỈ ĐỎ)

POLY OXIDE PRIMER - (GREY)
(POLY CCHỐNG RỈ XÁM)

POLY OXIDE PRIMER - (RED)
(POLY CHỐNG RỈ ĐỎ)

EXPO RED OXIDE GLOSS (BÓNG) 
(EXPO CHỐNG RỈ ĐỎ)

EXPO 
KẼM 

CỨNG 
2TP

800ML
(B= 584.100) Thùng= 12 Bộ

Thùng= 4 Bộ
3L

(B= 654.500)

375ML

3L

800ML

18L

POLY 
ALKYD 

SƠN DẦU
(ÁP SL 

10T 
HOẶC 5K)

Thùng = 1

Thùng = 4

Thùng =12


